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DANH MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI QUÝ III, IV /2017


Thực hiện Kế hoạch bổ sung vốn tài liệu thư viện năm 2017, Phòng Thư viện đã cập nhật, bổ sung mới tài liệu quý III, IV/2017 thuộc các lĩnh vực Pháp luật, Chính trị - xã hội và Kinh tế phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong cơ quan Bộ.
	I. TÀI LIỆU VỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI – KINH TẾ 

	 AUTONUM   50 mô hình kinh điển cho tư duy chiến lược đơn giản hóa mọi vấn đề và mô hình hóa việc ra quyết định/ Mikael Krogerus .-H.:Nxb Alphabooks,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Bàn về chính quyền/Marcus Tullius Cicero.-H.:Nxb Hồng Đức,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Bàn về hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa/.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Bàn về quốc hội và những thách thức của khái niệm/Nguyễn Sĩ Dũng.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Bình đẳng giới trong chính trị từ chiều cạnh thể chế, văn báo và hội nhập quốc tế/Trần Thị Minh Thi.-H.:NxbKHXH,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Các văn bản quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh/Nguyễn Minh Huân.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Cẩm nang chỉ dẫn chế độ công tác phí, chi hội nghị, chi nội bộ và các khoản thu, chi phí phát sinh khác áp dụng trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp/Tăng Bình - Ngọc Tuyền.-H.:Nxb Tài chính,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Cẩm nang công tác Thư viện/Nguyễn Phương.-H.:Nxb Lao động,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Chính sách ưu đãi người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa của nhà nước Việt Nam hiện nay/Nguyễn Mạnh.-H.:Nxb Hồng Đức,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng HCM với công cuộc đổi mới của Việt Nam/Lê Hữu Nghĩa.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Cuộc chiến không hồi kết/Nguyễn Xuân Hồng.-H.:Nxb Hồng Đức,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Đắc nhân tâm những điều cần biết để thành công trong cuộc sống và kinh doanh/Nguyễn Phương.-H.:Nxb Lao động,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Đạo đức công chức trong thực thi công vụ/.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Định mức dự toán xây dựng công trình (định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng)/Nguyễn Hữu Đại.-H.:Nxb Lao động,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Góc nhìn cận cảnh: Thế giới và biển Đông/Trần Tiến Nam.-H.:Nxb VHVN,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ơ Việt Nam hiện nay/Ninh Thị Minh Tâm; Lê Ngự Bình.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Kinh tế thế giới va Việt Nam 2016 – 2017 – Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển trong bối cảnh có nhiều thay đổi/Nguyễn Quang Thuấn.-H.:Nxb KHXH,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Lịch Sử Việt Nam (Trọn Bộ 15 Tập)/Nhiều tác giả.-H.:Nxb KHXH,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Lối sống tối giản của người Nhật/Sasaki Fumio.-H.:Nxb Lao động,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Lựa chọn công lược khảo/Eamonn Butler.-H.:Nxb Tri thức,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Lược sử về loài người/Yuval Noah Harari.-H.:Nxb Thi thức,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Một số vấn đề lý luận- thực tiễn về vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam/Nguyễn Thị Thúy.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị trong nước./Hội đồng lý luận trung ương.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp biển đông các sự kiện và phân tích pháp lý/Trần Công Trục.-H.:Nxb Thông tin và truyền thông,2016.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với Asean giai đoạn 1986-2016/Lê Bích Duyên.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Quyền lực mềm/Joseph S.NYE, JR.-H.:Nxb Tri thức,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Sự suy tàn của quyền lực/Moises Naim.-H.:Nxb Hồng Đức,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Tác phẩm “ Nhà nước và Cách mạng” của V.I. Leenin với vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay/Lê Trọng Tuyến.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Tâm thư nhà lãnh đạo – Những bài học thành công trong cuộc sống/Henry O. Dorman.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của cách mạng tháng mười Nga/Nguyễn Bá Dương.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Tham nhũng: mưu mô và trừng phạt/Hà Hồng Hà.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Tính trước nguy cơ suy ngẫm sau 20 năm Đảng cộng sản Liên xô mất đảng/Lý Thận Minh.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Tinh túy Hindu giáo/M.k.gandhi.-H.:Nxb KHXH,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính Nhà nước/Trần Nghị.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Tư duy có hệ thống – Tư duy đúng hướng trong thời đại quá tải thông tin/Daniel J. Levitin.-H.:Nxb LĐXH,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Từ làng sen đến Bến nhà Rồng/Trình Quang Phú.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Tương lai của quyền lực/Joseph S. Nye, JR.-H.:Nxb TTTT,2016.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Văn hóa làng và nhân cách người Việt/Nguyễn Đắc Hưng.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Việt Nam trong chuyển đổi các hướng tiếp cận liên ngành/Trường ĐH KHXH và NV.-H.:Nxb ĐHQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của “Sửa đổi lối làm việc”/Khu di tích Chủ tịch HCM.-H.:Nxb TTTT,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM  Quản trị tốt – Lý luận và thực tế/Vũ Công Giao.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM  Quyết định quản lý Nhà nước của chính phủ/Cao Vũ Minh.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM  Sơ lược về Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)/Charles R.Lister.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM  So sánh các mô hình liên kết khu vực bài học cho Asean và gợi mở cho Việt Nam/Nguyễn An Hà.-H.:Nxb KHXH,2017.- tr.-KHK:

	II. TÀI LIỆU SÁCH PHÁP LUẬT

	 AUTONUM   9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng ( QĐ, thực tế và thiết kế giao dịch theo BLDS hiện hành năm 2015)/Trương Thanh Đức.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015 Phần thứ nhất những quy định chung (Bình luận chuyên sâu)/Đinh Văn Quế.-H.:Nxb TTTT,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Bình luận chế định quản lý nhà nước về đất đai trong Luật đất đai 2013/Trần Quang Huy.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Bình luận khoa học bộ Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ tạm giam/Trần Văn Biên.-H.:Nxb Hồng Đức,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Bình luận khoa học bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015/Trần Anh Tuấn.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015/Trần Văn Biên.-H.:Nxb Thế giới,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Bình luận khoa học Những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)/Nguyễn Thị Phương Hoa; Phan Anh Tuấn.-H.:Nxb Hồng Đức,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Bình luận khoa học phần các tội phạm bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017/Nguyễn Ngọc Điệp.-H.:Nxb Thế giới,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Bộ luật Dân sự 2005 và 2015 phân tích đối chiếu /Trương Hồng Quang.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật tạm giữ, tạm giam được Quốc hội thông qua kỳ họp thứ 10 khóa XIII/.-H.:Nxb Hồng Đức,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Các mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới và định hướng ứng dụng cho Việt Nam/Đào Thị Thanh Thủy.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về dân sự, hình sự, hành chính, thương mại, hôn nhân và gia đình/Trần Thế Vinh.-H.:Nxb Hồng Đức,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Cẩm nang pháp luật - luật người cao tuổi và những chế độ, chính sách bảo trợ dành cho người cao tuổi/Quý Lâm.-H.:Nxb Hồng Đức,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Cẩm nang và các quy định pháp luật cần biết dành cho phụ nữ/Vũ Hoa Tươi.-H.:Nxb Hồng Đức,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Chế tài phạt VP và BTTH theo luật Thương mại Việt Nam/Lê Văn Trang.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Chính sách công – Lý luận và thực thực tiễn/Cao Quốc Hùng.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Hệ thống toàn văn các Luật đã được Quốc hội thông qua tại  kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa VIV/.-H.:Nxb Lao động,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Hiến pháp năm 1946 những giá trị lịch sử/Văn phòng quốc hội.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở nước ta hiện nay/ĐH Quốc gia Hà Nội.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Hỏi - đáp các vấn đề pháp luật về hôn nhân và gia đình- quản lý hộ tịch- hộ khẩu -cư trú/Nguyễn Hữu Đại.-H.:Nxb Lao động,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Hỏi đáp về quyền sở hữu tài sản và quyền khác đối với tài sản theo BLDS 2015/Vũ Thị Hồng Yến.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Hướng dẫn chi tiết về quản lý đất đai, nhà ở - Quy định hợp pháp để cấp phép xây dựng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất/Qúy Lâm; Kim Phượng.-H.:Nxb Hồng Đức,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật bảo vệ môi trường hiện hành (năm 2014) và các văn bản hướng dẫn thi hành/Phạm Chí Thành.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật bảo vệ môi trường và chính sách pháp luật liên quan đến chất thải, nước thải, khí thải, mức xử phạt/Kim Phượng.-H.:Nxb Lao động,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật cảnh vệ/Quốc hội.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật chuyển giao công nghệ/Quốc hội.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật dân sự VN Bình giải và áp dụng trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng/Phùng Trung Tập.-H.:Nxb CAND,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật đầu tư năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2016/Quốc hội.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật du lịch/Quốc hội.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật đường sắt/Quốc hội.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ/Quốc hội.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành/Quốc hội.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật Kế toán - những quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện áp dụng 2017/Tăng Bình - Ngọc Tuyền.-H.:Nxb Kinh Tế TPHCM,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật kinh tế /Nguyễn Thị Dung.-H.:Nxb Lao động,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và nghị định hướng dẫn thi hành/Quốc hội.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật nhà ở năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành/Quốc hội.-H.:Nxb Lao động,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật phòng cháy và chữa cháy – Luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14/Nguyễn Hữu Đại.-H.:Nxb Lao động,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật quản lý ngoại thương/Quốc hội.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật quản lý, sử dụng tài sản công và những quy định mới về đầu tư, mua sắm, sử dụng, điều chuyển, thanh lý, bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị tổ chức/.-H.:Nxb Lao động,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật quản lý, sử dụng tài sản công/Quốc hội.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ/Quốc hội.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK: 

	 AUTONUM   Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (có hiệu lực từ ngày 01/8/2018)/Quốc hội.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật thương mại năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành/Phạm Chí Thành.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật thủy lợi số 08/2017/QH14 và hệ thống quy chuẩn – tiêu chuẩn thủy lợi mới nhất/Nguyễn Hữu Đại.-H.:Nxb Nông nghiệp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật thủy lợi/Quốc hội.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật tín ngưỡng, tôn giáo/Quốc hội.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước/Quốc hội.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 – Luật hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13 – Luật trẻ em số 102/2016/QH13 và văn bản hướng dẫn thi hành/Quí Lâm.-H.:Nxb Lao động,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật trợ giúp pháp lý/Quốc hội.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Luật xử lý vi phạm hành chính và giải đáp các tình huống về xử lý vi phạm hành chính/Vũ Tươi.-H.:Nxb Lao động,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)/Trịnh Tiến Việt.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Mô hình XDPL trong Nhà nước pháp quyền -  Từ lý luận đến thực tiễn/Lê Hồng Hạnh.-H.:Nxb Tư pháp,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Nhà nước kiến tạo pháp luật. Lý luận thực tiễn trên thế giới và Việt Nam/Trịnh Quốc Toản.-H.:Nxb Lý luận chính trị,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Những điều cần biết về quyền trẻ em – Luật trẻ em và các chương trình, hành động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ em/Kim Phượng.-H.:Nxb Hồng Đức,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Những vấn đề sai sót cần rút kinh nghiệm  trong công tác điều tra, xét xử, giải quyết các vụ án/Hoàng Tuấn.-H.:Nxb Hồng Đức,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Quy định pháp luật hướng dẫn hành nghề dịch vụ kế toán/Quốc Hội.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam/.-H.:Nxb CTQG,2017.- tr.-KHK:

	 AUTONUM   Quyền tác giả đường hội nhập không trải hoa hồng – Bình luận luật học và áp dụng vào thực tiễn/Nguyễn Vân Nam.-H.:Nxb Trẻ,2017.- tr.-KHK:
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